
	        HẢI QUAN VIỆT NAM                        TỜ KHAI HÀNG GIA CÔNG CHUYỂN TIẾP
                                                                                                                        HQ/2004-GCCT 

	A- PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI GIAO HÀNG, NGƯỜI NHẬN HÀNG

	1.Người giao 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Loại hình:

    Giao SPGCCT

    Giao NLD

     Giao MM, TB
	6. HĐGC giao: 

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:
	7. PKHĐGCgiao: 

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

	hàng:
	
	
	

	2.Người nhận hàng:                      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Loại hình:

      Nhận SPGCCT

      Nhận NLD

     Nhận MM, TB
	9.HĐGC nhận:

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn
	10. PKHĐGC nhận:

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	3. Người chỉ định  giao hàng:


	11.Địa điểm giao hàng:

	4. Người chỉ định nhận hàng:


	12. Đại lý làm thủ tục 

hải quan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	STT
	13. TÊN HÀNG
QUI CÁCH PHẨM CHẤT

	14. MÃ SỐ HÀNG HOÁ
	15. ĐƠN 

VỊ TÍNH 
	16. LƯỢNG
	17. ĐƠN GIÁ
	18. TRỊ GIÁ

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	19. Chứng từ kèm theo:           Bản chính          Bản sao

 - Chỉ định giao hàng:                ....................     ............

......................................             ...................    .............

 ....................................           ....................        ...........
	20. Chứng từ kèm theo:              Bản chính              Bản sao

- Chỉ định nhận hàng:                 ...................           .............

......................................           .....................          ...............

 ....................................           ....................            .................

	21. Người giao hàng: Cam kết đã giao đúng, đủ các sản phẩm kê khai trên tờ khai này và chịu trách nhiệm về nội dung khai trên tờ khai này. 

                                  Ngày........tháng...........năm.........

                                     (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	22. Người nhận hàng: Cam kết đã nhận đúng, đủ các sản phẩm kê khai trên tờ khai này và chịu trách nhiệm về nội dung khai trên tờ khai này.

                                  Ngày.............tháng..........năm............

                                          (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	B- PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC GIAO HÀNG

	Tổng cục Hải quan

Cục Hải quan:.....................................

Chi cục Hải quan:...............................
	Tờ khai số:.............../G/............/.............

Ngày đăng ký:.........................................


	Cán bộ đăng ký (ký, ghi rõ họ tên)

	23. Lệ phí hải quan:.................................................................bằng chữ: ...................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Biên lai thu lệ phí số:..................................................................ngày:........................................................................................

	24. Ghi chép khác của Hải quan:
	25. Xác nhận đã làm thủ tục hải quan (ký tên,đóng dấu, ghi rõ họ tên)



	C-PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC NHẬN HÀNG

	Tổng cục Hải quan

Cục Hải quan:.....................................

Chi cục Hải quan:...............................
	Tờ khai số:............./N/.............../............

Ngày đăng ký:........................................
	Cán bộ đăng ký (ký, ghi rõ họ tên)

	26. Lệ phí hải quan:.................................................................bằng chữ: ...................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Biên lai thu lệ phí số:..................................................................ngày:........................................................................................

	27. Ghi chép khác của Hải quan:
	28. Xác nhận đã làm thủ tục hải quan (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)












































